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ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG VIỆT LỚP 2 HỌC KỲ 2 
 

ĐỀ 1 

 

.  KIỂM TRA ĐỌC: 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm) : 

II. Đọc thầm, trả lời câu hỏi, bài tập (4 điểm) 

          Đọc thầm bài “ Cây và hoa bên lăng Bác ” (sách Tiếng Việt 2 - Tập hai trang 111). Khoanh tròn 

chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây : 

1.Kể tên các loài cây được trồng phía lăng Bác ? 

 a. Cây vạn tuế, dầu nước 

 b. Cây vạn tuế, hoa ban  

 c. Cây vạn tuế, dầu nước, hoa ban 

2.Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác ? 

 a. Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa ngâu. 

 b. Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa mộc, hoa ngâu. 

 c. Hoa ban, hoa đào Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa dạ hương, hoa mộc, hoa ngâu 

 

 

 

3.Vì sao họ lại mang cây và hoa đẹp nhất khắp miền đất nước về trồng bên lăng Bác? 

 a. Để thể hiện lòng tôn kính của toàn dân với Bác. 

 b. Trồng nhiều loại cây và hoa cho đẹp . 

 c. Vì khi Bác còn sống Bác rất thích hoa . 

4.Bộ phận câu được gạch dưới trong câu: "Sau lăng, những cành đào Sơn La khoẻ khoắn vươn lên" 

Trả lời cho câu hỏi : 

 a. Ở đâu ? 

 b. Khi nào ? 

 c. Vì sao? 

B.  KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)  

1. Chính tả: 5 điểm ( Nghe viết trong thời gian 15 phút ) 
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    Bài “ Ai ngoan sẽ được thưởng ” ( Tiếng Việt 2  tập hai -trang 100 ), viết đầu bài và đoạn “ Một 

buổi sáng ........ da Bác hồng hào.” 

 

II. Tập làm văn  (5 điểm )    25 phút  

Viết một đoạn văn (4 đến 5 câu) nói về một loại cây mà em thích , dựa vào gợi ý dưới đây : 

a. Đó là cây gì , trồng ở đâu?  

b. Hình dáng cây như thế nào ? 

c. Cây có ích lợi gì ? 

                                                       Bài làm : 

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................  
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ĐỀ 2 
 
 

KIỂM TRA ĐỌC  

  I. Đọc thành tiếng (6 điểm) 

  II. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm)  

Những quả đào  

   Sau một chuyến đi xa, người ông mang về nhà bốn quả đào. Ông bảo vợ và các cháu : 

  - Quả to này xin phần bà. Ba quả nhỏ hơn phần các cháu. 

  Bữa cơm chiều hôm ấy, ông hỏi các cháu : 

  - Thế nào, các cháu thấy đào có ngon không ? 

  Cậu bé Xuân nói : 

  - Đào có vị rất ngon và mùi thật là thơm. Cháu đã đem hạt trồng vào một cái vò. Chẳng 

bao lâu, nó sẽ mọc thành cây đào to đấy, ông nhỉ ? 

  - Mai sau cháu sẽ làm vườn giỏi. - Ông hài lòng nhận xét. 

  Cô bé Vân nói với vẻ tiếc rẻ : 

  - Đào ngon quá, cháu ăn hết mà vẫn thèm. Còn hạt thì cháu vứt đi rồi. 

- Ôi, cháu của ông còn thơ dại quá ! 

  Thấy Việt chỉ chăm chú nhìn vào tấm khăn trải bàn, ông ngạc nhiên hỏi : 

- Còn Việt, sao cháu chẳng nói gì thế? 

- Cháu ấy ạ? Cháu mang đào cho Sơn. Bạn ấy bị ốm. Nhưng bạn ấy không muốn nhận. 

Cháu đặt quả đào trên giường rồi trốn về. 

- Cháu là người có tấm lòng nhân hậu ! Ông lão thốt lên và xoa đầu đứa cháu nhỏ. 

          Phỏng theo LÉP TÔN-XTÔI 

  Em hãy đọc câu chuyện Những quả đào sau đó  hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời thích 

hợp. 

Câu 1. Xuân làm gì với quả đào? 

A.Xuân đã ăn quả đào và đem hạt trồng.        B.Xuân đã để dành quả đào. 

C.Xuân đã đem quả đào cho bạn Sơn đang ốm . 
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Câu 3. Việt làm gì với quả đào? 

A.Việt đã ăn quả đào và vứt hạt đi.    B.Việt đã ăn quả đào và đem hạt trồng. 

C.Việt đã đem quả đào cho bạn Sơn đang ốm. 

Câu 3: Ông đã khen Việt là người như thế nào? 

A. Là người thật thà.    B.Là người có tấm lòng nhân hậu      C.Là người hiền lành    

 

Câu 4. Bộ phận in đậm trong câu “Việt đem quả đào cho bạn Sơn đang ốm” trả lời cho câu 

hỏi nào? 

A.Làm gì ?                         B.Là gì ?                            C.Như thế nào ? 

 B- KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả nghe viết  : (5 điểm) Thời gian làm bài 15 phút 

Người làm đồ chơi 

 Trang 135/SGK- TV2 – tập2  

 

2. Tập làm văn (5 điểm)  Thời gian làm bài 25 phút 

Đề bài :  Em hãy viết đoạn văn từ ( 3 đến 5 câu ) nói về một loài cây mà em thích. 

Gợi ý:  a/ Đó là cây gì, trồng ở đâu ? 

     b/ Hình dáng cây như thế nào ? 

     c/ Cây có ích lợi gì ? 

Bài làm 

 

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  
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  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................................  

   
 
 
 
 
 
 
 
ĐỀ 3: 
 

 

PHẦN  ĐỌC  

 I. Đọc thành tiếng: GV cho học sinh bốc thăm 1 trong cỏc bài tập đọc từ tuần 24 đến tuần 33. (6đ) 

 

 

 II. Đọc hiểu :( 4đ) 

 

Đọc cỏc đoạn văn sau: 

 

* Đoạn văn 1:                                  Chuyện trên đường 

 

Sáng nay, trên đường đi học về, Nam gặp bà cụ đã già, mái tóc bạc phơ, đứng trên hè phố. Có lẽ 

bà cụ muốn sang đường  nhưng không sang được. Dưới lòng đường, xe cộ đi lại nườm nượp. 

Nam nhẹ nhàng đến bên cụ và nói : 

- Bà cầm tay cháu. Cháu sẽ dắt bà qua đường.  

Bà cụ mừng quá, run run cầm lấy tay Nam. Hai bà cháu qua đường. Người, xe bỗng như đi chậm 

lại để nhường đường cho hai bà cháu. 

 

 Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu sau: 

Câu 1.  Trên đường đi học Nam gặp: 
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A.  bà ngoại.                               B.  một bà cụ già.                    C.  nhiều người lái xe. 

Câu 2. Bạn Nam có điểm đáng khen là: 

A.  biết giúp đỡ người già yếu.    B.  dũng cảm.                        C.  đi học chăm chỉ. 

Câu 3. Bà cụ muốn : 

A.  tìm nhà người thân.                B.  đún xe về quê.                  C.  sang bên kia đường. 

Câu 4. Trong câu “Bà cụ không qua đường được vì xe cộ đi lại nườm nượp.” Bộ phận trả lời cho 

câu hỏi : Vì sao ? là: 

A. Bà cụ                  B.  không qua đường được                    C.  vì xe cộ đi lại nườm nượp.   

 

     * Đoạn văn 2                                       Ông tôi 

 

         Ông tôi năm nay đã già lắm.Tóc ông bạc phơ và răng thì không thể ăn mía như tôi được. Thế mà 

hôm nọ ông lại trồng một cây ổi, giống ổi Bo, quả to, thơm ngọt. 

        Tôi liền hỏi: 

        - Ông ơi, ông ăn ổi làm sao được nữa ạ? 

        Ông nhìn tôi, móm mém cười: 

        - Ông không ăn được thì đã có cháu ông ăn! 

        Ông tôi đã già, thế mà không một ngày nào ông quên ra vườn. Tôi vẫn thường tha thẩn theo ông, 

khi thì xới gốc, lúc tưới nước giúp ông. Tôi thầm mong sao cho ông đừng già thêm nữa. 

II. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng: 

5.Ông được miêu tả : 

    A. Còn rất trẻ                       B. Còn rất khoẻ                        C. Đã già lắm 

6. Cháu thấy ông trồng cây : 

         A. Cây mía                           B. Cây ổi                                 C. Cây chuối 

7. Điều khiến cháu ngạc nhiên hỏi ông là : 

    A. Ông trồng giống ổi Bo.    
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    B. Ông không ăn được ổi. 

    C. Ông đã già còn trồng ổi. 

8. Ông trả lời cháu : 

    A. Ông vẫn còn ăn được ổi. 

    B. Ông không ăn được thì đã có cháu ông ăn. 

    C. Ông trồng ổi cho mọi người cùng ăn. 

 

 

B / PHẦN  VIẾT  : 

1.Chớnh tả : (5đ ) 

        GV đọc cho HS viết bài :        Mưa rừ 

 

 

2. Tập làm văn : ( 5 điểm) 

        Đề bài : Viết một đoạn văn ngắn từ 4 đến 5 câu kể về một loài cây mà em thích, dựa vào các 

gợi ý dưới đây: 

- Em thích nhất loài cây nào ? 

- Cây được trồng ở đâu ? 

- Hình dáng của cây (thân, cành, lá, hoa, quả có gì nổi bật) 

- Cây có ích lợi gì đối với em và mọi người ? 

 

                                                        Bài làm  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  
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  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


